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PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

1. Giấy phép thăm dò khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang);

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên kiểm tra, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành các bước sau:

+ Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan (đơn vị) kiểm tra thực địa khu vực; lấy ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của các đơn vị (nếu cần);

+ Tổ chức họp thẩm định đề án thăm dò khoáng sản (nếu cần); đối với các loại khoáng sản có cấu trúc địa chất đơn giản (đất san lấp, bùn khoáng…) thì không tổ chức họp thẩm định đề án thăm dò chỉ tổng hợp ý kiến của chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu;

+ Lập tờ trình, dự thảo giấy phép.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký;

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ  6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 14 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Đề án thăm dò khoáng sản phù hợp với quy hoạch quy định tại Điểm d khoản 1 Điều 10 của Luật Khoáng sản năm 2010;

- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bản sao quyết định thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam;

- Văn bản xác nhận có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản;

- Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản;

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ). Ngoài ra, nhằm phục vụ việc thẩm định đề án thăm dò khoáng sản, Sở đề nghị chủ đầu tư nộp thêm hồ sơ thăm dò để cung cấp cho các chuyên gia và các thành viên tham gia họp thẩm định.

d) Thời hạn giải quyết:
- 92 ngày, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 90 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm:
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 83 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 7 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị liên quan.

h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy phép;

- Hoặc văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh.

i) Lệ phí:   4.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản
l)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không
m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Khoáng sản năm 2010;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

Mẫu đơn:

	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: 
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................

Trụ sở tại:............................... 

Điện thoại:..................... Fax:...................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu có)

Xin được thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản) ............ tại xã.............., huyện.................. tỉnh...................

Diện tích là.....................(ha, km2) 

Được giới hạn bởi các điểm góc................ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời gian là....... tháng, từ tháng.... năm...... đến tháng ....... năm ........

Dự toán chi phí : ......................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

-

-

02. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
a) Trình tự thực hiện:

* Đối với các tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

* Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên kiểm tra, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì tổ chức kiểm tra thực địa (nếu cần), lập tờ trình, dự thảo giấy phép.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 14 - Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục;
- Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất ba mươi phần trăm (30 %) diện tích theo giấy phép được cấp trước đó.

*  Số lượng hồ sơ:  02 bộ, bản đồ 06 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:
- 47 ngày, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 45 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm:
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là: 40 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là: 5 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ. 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính :
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị liên quan.


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy phép.  



- Hoặc văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh.

i) Lệ phí:   2.000.000 đồng đến 7.500.000 đồng

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không
m) Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Khoáng sản năm 2010;  

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

Mẫu đơn:

	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................... 

Trụ sở tại:................................................................................................

Điện thoại:........................................ Fax...............................................

Được phép thăm dò (tên khoáng sản)............. tại xã............, huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số......... ngày ..... tháng ........ năm 

Đề nghị được gia hạn Giấy phép thăm dò....... tháng, từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng..... năm.....

Diện tích xin trả lại là ........... (ha, km2).

Diện tích tiếp tục thăm dò.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Lý do Đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò:............................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

03. Chuyển nhượng giấy phép thăm dò khoáng sản
a) Trình tự thực hiện:

* Đối với các tổ chức, cá nhân:

 - Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

* Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên kiểm tra, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì tổ chức kiểm tra thực địa (khối lượng thăm dò đã thực hiện ít nhất 50% dự toán thăm dò khoáng sản theo đề án theo khoản 3 Điều 43 Luật Khoáng sản năm 2010), lập tờ trình, dự thảo giấy phép.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận Giấy phép hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 14 - Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; 

- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

- Các văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42; khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; quyết định thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài.

*  Số lượng hồ sơ:  02 bộ, bản đồ 06 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:
- 47 ngày, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 45 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm:
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là: 40 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là: 5 ngày. 
Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất - Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép.  


- Hoặc văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh.

i) Lệ phí:   2.000.000 đồng đến 7.500.000 đồng

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không
m) Căn cứ pháp lý của TTHC 
- Luật Khoáng sản năm 2010;  
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

Mẫu đơn:

	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


                 Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................. 

Trụ sở tại:................................................................................................. 

Điện thoại:......................................... Fax:................................................ 

Đề nghị được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản) ............... theo Giấy phép thăm dò số......, ngày.... tháng.... năm.....để hoạt động thăm dò tại xã..........., huyện..............., tỉnh....................

Thời hạn thăm dò....... tháng, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.....

Tổ chức nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)...... ..................

Trụ sở tại:..................................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax:.................................................... 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)……….(nếu có)

Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số........... ngày.... tháng.... năm...... và các văn bản khác liên quan.

Lý do Đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò……………….............................

Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng.... năm....

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

4. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản 

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với các tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên kiểm tra, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì lập tờ trình, dự thảo giấy phép/quyết định.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận Quyết định, Giấy phép hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường (số 14 - Hoàng Hoa Thám -  Nha Trang).

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 14 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản; 

- Giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại; 

- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản.

* Số lượng hồ sơ:  02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:
- 47 ngày, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 45 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm:
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là: 40 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là: 5 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ. 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất - Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): không.


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định.  



- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh.

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
m) Căn cứ pháp lý của TTHC 
- Luật Khoáng sản năm 2010;  

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Mẫu đơn:

	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


                 Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 


                                 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................. 

Trụ sở tại:................................................................................................. 

Điện thoại:......................................., Fax:..............................................

Đề nghị được trả lại (tên giấy phép, số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp) ………………........................................................................................................

Lý do Đề nghị trả lại..................................................................................... 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

     Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo

- 

- 

-

5. Trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với các tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên kiểm tra, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì lập tờ trình, dự thảo giấy phép/quyết định.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận Quyết định, Giấy phép hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 14 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; 

- Giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại; 

- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo.

*  Số lượng hồ sơ:  02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:
- 47 ngày, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 45 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm:
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là: 40 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là: 5 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ. 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): không.


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định.  



- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh.

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
m) Căn cứ pháp lý của TTHC 
- Luật Khoáng sản năm 2010;  

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Mẫu đơn:

	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


                 Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................. 

Trụ sở tại:................................................................................................. 

Điện thoại:......................................., Fax:..............................................

Diện tích xin trả lại  là….. (ha, km2) thuộc Giấy phép thăm dò số.... ngày... tháng... năm..... 

Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là....................... (ha, km2). 

(Các diện tích xin trả lại và xin tiếp tục thăm dò phải có toạ độ các điểm khép góc xác định trên bản đồ kèm theo.)

Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục...................... (ĐVN.)

Lý do Đề nghị trả lại..................................................................................... 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

     Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo

- 

- 

-

6. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân;

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

* Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên kiểm tra nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì:

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa khu vực (khối lượng thăm dò theo đề án đã được duyệt); 

+ Lấy ý kiến góp ý của một số chuyên gia phản biện;

+ Tổ chức họp thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; 

+ Tổng hợp, dự thảo quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản;

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận quyết định hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường( số 14 Hoàng Hoa Thám -  Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ  6 hàng tuần:

 + Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

 + Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 14 - Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản


- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, bao gồm:


+ Báo cáo kết quả thăm dò;


+ Tóm tắt Báo cáo kết quả thăm dò;


+ Báo cáo trắc địa.


- Các phụ lục và các bản vẽ có liên quan;


- Tài liệu nguyên thủy;


- Phụ lục luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản;


- Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản;


- Đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định;


- Giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Dữ liệu của tài liệu ghi trên đĩa CD.

*  Số lượng hồ sơ:  03 bộ chính, 06 bộ phôtô. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- 182 ngày, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 180 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm: 
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 175 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 05 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ. 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính :
- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất - Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị liên quan.


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định;  


- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh.

i) Lệ Phí: không đóng lệ phí nhưng phải đóng phí thẩm đinh theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC, ngày 13/5/2005.
k) Tên mẫu đơn, tờ khai: 


Văn bản đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.
m) Căn cứ pháp lý của TTHC 
- Luật Khoáng sản;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

- Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản;

- Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn;

- Công văn số 3006/BTNMT-VPTL ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mẫu đơn:

	 (1)TÊN TỔ CHỨC ( CÁ NHÂN)          


                Số:...............

V/v trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản (2)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	............., ngày........ tháng.......năm........


            Kính gửi: …………(4)……………..

Thực hiện Giấy phép thăm dò khoáng sản số.....(3)............(1).......đã hoàn thành công tác thi công các công trình thăm dò ..............(2)....................................

...(1)... đã thành lập báo cáo thăm dò khoáng sản ...(2) 

...(1)...xin chịu trách nhiệm trước ...(4)... về tính trung thực, chính xác của các tài liệu nguyên thuỷ trong nội dung báo cáo.

...(1)... kính đề nghị …(4)… thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản để làm cơ sở xin cấp phép khai thác mỏ.

	Nơi nhận:

- ..............,

- Lưu HS, VT.
	.........(1)............

(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)




Chú giải:

(1) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị.


(2) Tên báo cáo.

(3) Số và Tên Cơ quan cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

(4) Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản hoặc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân;

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

* Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên kiểm tra, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì kiểm tra thực địa khu vực xin khai thác khoáng sản, lập tờ trình, dự thảo giấy phép.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường (số 14 Hoàng Hoa Thám -  Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

 + Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

 + Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 14 - Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản; 


- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;


- Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản;


- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản (Thiết kế cơ sở và thuyết minh dự án) kèm theo quyết định phê duyệt;


- Giấy chứng nhận đầu tư;


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


- Dự án cải tạo phục hồi môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận phê duyệt;


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


- Văn bản xác nhận có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản;


- Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá.
*  Số lượng hồ sơ:  02 bộ, bản đồ 06 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 

- 92 ngày làm việc, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 90 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm: 
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 83 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 07 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ. 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính :
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất, Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị liên quan.


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép  



- Hoặc văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh

i) Lệ phí: 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
m) Căn cứ pháp lý của TTHC 
- Luật Khoáng sản;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Thông tư 155/2010/TT-BTC, ngày 11/10/2010 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

Mẫu đơn:

	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


               Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................. 

Trụ sở tại:................................................................................................. 

Điện thoại:............................................... Fax:.......................................... 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... (Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư).

Giấy phép thăm dò số....... ngày.... tháng.... năm....

Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............ thành lập năm........ đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm.... của.....

Đề nghị được khai thác (tên khoáng sản)....... tại mỏ........... thuộc xã......... huyện....... tỉnh.....

Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2).

Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng Đề nghị khai thác: .................... (tấn, m3,...)

Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...) 

Thời hạn khai thác............... năm.

 (Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

8. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân;

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

* Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên kiểm tra, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì lập tờ trình, dự thảo giấy phép.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận Giấy phép hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ  6 hàng tuần.

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 14 - Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản;


- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn;

- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích đề nghị tiếp tục khai thác;

- Các văn bản chứng minh đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản năm 2010.

*  Số lượng hồ sơ:  02 bộ, bản đồ 06 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 

- 47 ngày làm việc, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 45 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm: 
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 40 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 05 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ. 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất - Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị có liên quan.


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép;  


- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh.

i) Lệ phí:   500.000 đồng đến 50.000.000 đồng

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không
m) Căn cứ pháp lý của TTHC 
- Luật Khoáng sản năm 2010;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Thông tư 155/2010/TT-BTC, ngày 11/10/2010 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

Mẫu đơn

	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


                Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................. 

Trụ sở tại:................................................................................................

Điện thoại:......................................, Fax………………………….........

Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã...... huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm....

Nay đề nghị được gia hạn giấy phép khai thác......... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng... năm......

Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là .... ha.

Được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) 

Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...) 

Lý do đề nghị gia hạn giấy phép khai thác:.............................................................

 (Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-
9. Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản.

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với các tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

*  Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên kiểm tra, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì lập tờ trình, dự thảo giấy phép/quyết định.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận Quyết định, Giấy phép hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường (số 14 Hoàng Hoa Thám -  Nha Trang):

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 14 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản;


- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại;


- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản đến thời điểm trả lại;

- Đề án đóng cửa mỏ;
*  Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 

- 47 ngày làm việc, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 45 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm: 
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 40 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 05 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị có liên quan.


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 



- Quyết định, Giấy phép;  


- Hoặc văn bản trả lời của Ủy ban tỉnh.

i) Lệ phí: không.
k) Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
m) Căn cứ pháp lý của TTHC 
- Luật Khoáng sản năm 2010;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Mẫu đơn:

	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


                Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................... 

Trụ sở tại:................................................................................................ 

Điện thoại:....................................., Fax...................................................

Đề nghị được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng..... năm...... tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày.... tháng..... năm..... 

Lý do đề nghị trả lại ....................................................................................... 

 (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

       Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

10. Trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với các tổ chức, cá nhân:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang).

Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường (14 Hoàng Hoa Thám Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

*  Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên kiểm tra, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì lập tờ trình, dự thảo giấy phép/quyết định.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

  - Nhận Quyết định, Giấy phép hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 14 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản;

- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại;


- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản đến thời điểm trả lại.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ, 06 bộ bản đồ.
d/ Thời hạn giải quyết: 

- 47 ngày làm việc, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 45 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm: 
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 40 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 05 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất - Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị có liên quan.


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 



- Quyết định, Giấy phép;  


- Hoặc văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh.

i) Lệ phí: không.
k) Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
m) Căn cứ pháp lý của TTHC 
- Luật Khoáng sản năm 2010;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Mẫu đơn:

	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................... 

Trụ sở tại:................................................................................................ 

Điện thoại:....................................., Fax...................................................

Khu vực đề nghị trả lại có diện tích.............. (ha, km2).

Diện tích khu vực khai thác được tiếp tục hoạt động là...... (ha, km2). (Khu vực xin trả lại và khu vực tiếp tục khai thác phải có toạ độ các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo).

Lý do đề nghị trả lại ....................................................................................... 

 (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

       Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

11. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với các tổ chức, cá nhân:

 - Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật;

 - Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) 

Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

*  Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên kiểm tra, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì lập tờ trình, dự thảo giấy phép.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận Giấy phép hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 14 - Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;


- Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoảng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;
- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng;
- Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản và việc thực hiện các nghĩa vụ đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;


- Các văn bản chứng minh đã hoàn thành công việc quy định tại khoản 1 Điều 66 và các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản.

*  Số lượng hồ sơ:  02 bộ, bản đồ 06 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 

- 47 ngày làm việc, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 45 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm: 
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 40 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 05 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị có liên quan.


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy phép;  


- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh.

i) Lệ phí:   500.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:


Đơn đề nghị Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không
m) Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Khoáng sản năm 2010;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Thông tư 155/2010/TT-BTC, ngày 11/10/2010 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.
Mẫu đơn:

	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


                 Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
(Tên tổ chức, cá nhân)........................................................................... 

Trụ sở tại:............................................................................................... 

Điện thoại:................................................, Fax........................................

Đề nghị được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... theo Giấy phép khai thác số... ngày... tháng... năm... để hoạt động khai thác mỏ (tên mỏ)........, thuộc xã..... huyện....., tỉnh......

Thời hạn được khai thác.... năm, từ tháng... năm... đến tháng.... năm....

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)……...........

Trụ sở tại:......................................................................................................

Điện thoại:..............................................., Fax:.............................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số.... ký ngày... tháng... năm... và các văn bản khác liên quan.

Lý do đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: ............................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Thời gian bắt đầu chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng... năm...

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

12. Cấp phép khai thác tận thu khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân;

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.  

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

* Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì lập tờ trình, dự thảo giấy phép.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận Giấy phép hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 14 - Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; 


- Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản;


- Dự án đầu tư khai thác tận khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt.


- Giấy chứng nhận đầu tư;


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .
*  Số lượng hồ sơ:  02 bộ, bản đồ 06 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 

- 32 ngày làm việc, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 30 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm: 
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 25 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 05 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ. 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất, Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị liên quan


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép  


- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh.

i) Lệ phí: 5.000.000 đồng. 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp phép khai thác tận thu khoáng sản.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.
 m) Căn cứ pháp lý của TTHC 
- Luật Khoáng sản năm 2010;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Thông tư 155/2010/TT-BTC, ngày 11/10/2010 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

Mẫu đơn:

	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


               Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................. 

Trụ sở tại:...............................................................................................

Điện thoại:............................................... Fax:......................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Đề nghị được khai thác tận thu (tên khoáng sản).......... tại mỏ............. thuộc xã............. huyện............ tỉnh..........................

Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2).

Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

 

Trữ lượng xin khai thác: .................... (tấn, m3,...)

Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...) 

Thời hạn khai thác............... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng..... năm.......

 (Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                             Ký tên, đóng dấu

13. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân;

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

* Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ, giao chuyên viên, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì lập tờ trình, dự thảo giấy phép.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận Giấy phép hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 14 - Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

- Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích đề nghị tiếp tục khai thác;

- Các văn bản chứng minh đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản.
*  Số lượng hồ sơ:  02  (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- 17 ngày làm việc, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 15 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm: 
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 03 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 12 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ. 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất, Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị có liên quan.


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép;  


- Hoặc văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh.

i) Lệ phí:   2.500.000 đồng
k) Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.
m) Căn cứ pháp lý của TTHC 
- Luật Khoáng sản;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

        - Thông tư 155/2010/TT-BTC, ngày 11/10/2010 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

Mẫu đơn:

	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


                Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP 

KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

Kính gửi: 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................. 

Trụ sở tại:................................................................................................

Điện thoại:......................................, Fax………………………….........

Được phép khai thác tận thu khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã...... huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm....

Nay đề nghị được gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản......... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng... năm......

Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là .... ha.

Được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) Thân khoáng................

Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...) 

Lý do Đề nghị gia hạn giấy phép khai thác:.................................................. 

 (Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

14.  Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân;

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

- Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

* Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì lập tờ trình, dự thảo quyết định.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận Quyết định hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 14 - Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;


- Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng đến thời điểm trả lại giấy phép;

- Đề án đóng cửa mỏ.

*  Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- 17 ngày làm việc, trong đó có 02 ngày kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (nếu hồ sơ đúng theo quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ) và 15 ngày thẩm định, trình hồ sơ và trả kết quả gồm: 
- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 03 ngày.

- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 12 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ nêu trên không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính :

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị có liên quan.


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 



- Quyết định;  


- Hoặc văn bản trả lời của UBND tỉnh.

i) Lệ phí: không.

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:


Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không

m) Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Khoáng sản;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Mẫu đơn:
	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)


               Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 


Kính gửi: 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................... 

Trụ sở tại:................................................................................................ 

Điện thoại:....................................., Fax...................................................

Đề nghị được trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số...... ngày.... tháng..... năm...... tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày.... tháng..... năm..... 

Lý do đề nghị trả lại.......................................................... 

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

15. Đóng cửa mỏ khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân;

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp theo quy định của pháp luật;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. 

 - Nhận kết quả tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường  (14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

* Đối với cơ quan hành chính:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên kiểm tra, nếu hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đủ điều kiện thì ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đúng theo quy định và đủ điều kiện thì phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra thực địa khu vực xin đóng cửa mỏ, lập tờ trình, dự thảo quyết định.

- Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ký.

- Nhận Quyết định hoặc văn bản trả lời tư UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường (số 14 Hoàng Hoa Thám -  Nha Trang) trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ  6 hàng tuần:

 + Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30;

+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 14 - Hoàng Hoa Thám – Nha Trang

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản;


- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản;


- Bản đồ hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản;


- Các văn bản chứng minh đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ.

*  Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: không quy định.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính :
- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản - Địa chất, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị có liên quan


h) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định.  


- Hoặc văn bản trả lời của Ủy ban tỉnh

i) Lệ phí: không
k) Tên mẫu đơn, tờ khai: không có


Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản 
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không

m) Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Khoáng sản năm 2010;


- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.
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